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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Võ lâm bí tịch Oxy Cửu âm chân kinh 

Version 1.0 

I, Giới thiệu: 

Đa số các em đều gặp trở ngại khi cày hình Oxy, khi các em xem bài giảng, nghe thầy cô giảng thì hiếu nhưng 
khi bắt tay vào làm thì lại không làm được, 1 phần là do các em chưa nắm vững các kiến thức căn bản, 1 phần là do 
chưa biết cách tư duy. Có nhiều em thì lại nói với anh rằng lúc làm bài thì dề mà đi thi sao lại khó lại phải kẻ vẽ thêm 
đường phụ, lý do là ở đâu ? 

Nhiều em cũng làm tốt Oxy nhưng sau khi đọc xong chuyên đề hệ phưong trình ver 2.1 của anh thì lại cho 
rằng Oxy còn khó hon cả hệ, và muốn anh chia sẻ những kinh nghiệm làm toán của mình. 

Ớ bí kíp này, anh sẽ tập chung dậy các em tư duy Oxy đó mới là mấu chốt của bài toán, còn thì giải chi tiết 
cho em 100 bài không bằng định hướng đế em tự làm được 1 bài, trên mạng tài liệu giải chi tiết rất nhiều, sách cũng 
có rất nhiều các quyến vài trăm trang... nhưng thử hỏi khi đọc xong em lĩnh hội được bao nhiêu ? 

Ớ bí kíp này anh muốn chia sẻ 1 cách làm bài Oxy có thế là không mới nhưng cũng không quá gây khó cho 

các em. 

Anh cũng đã đi lang thang trên nhiều diễn đàn rồi xem các bài của các thầy nổi tiếng, nhưng anh thấy đây sẽ là 
tài liệu tống hợp những phưong án hay nhất và là duy nhất trên mạng, chưa từng có ai viết về nó. Anh không nố đâu 
nhé, không lại đối tên anh thành BLực ( Boom Lực thì tội anh, keke cứ gọi anh là Thế Lực BK tức là anh Lực chuyên 
viết Bí Kíp hay anh Lực học ở Bách Khoa cũng được, hehe ) 

II, Đặt vấn đề 

Trước khi nói về nội dung anh sẽ trình bày thì anh xin được nhắc lại một số kiến thức co bản: 

Hình Oxy của ta có 3 đối tượng quan trọng là : Điếm; đường thắng; đường tròn, elip... 

Các đối tượng trên sẽ hoàn toàn xác định khi ta biết 2 điều kiện của nó, thường thì bài toán sẽ cho ta sẵn 1 dữ kiện, ta 
phải tự tìm dữ kiện còn lại thông qua các dữ kiện còn lại hoặc phải thông qua các bố đề về vuông góc, bằng nhau, 
song song 



Chúc các em cày tốt! 
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Đó là tư duy đế giải một bài Oxy, nhưng nếu đi từ dữ kiện đi lên thì anh nói thắng là có vô vàn con đường cho em đi 
và đa phần là các em sẽ lạc lối. 

Giống như sau: 

Cùng mục tiêu là đồ đại học có 2 con đường 
+ Chăm học -> học và làm bài chăm chỉ -> Đỗ Đại Học 

+ Đồ Đại Học thi được 24-27 điểm -> mỗi môn 8-9 điểm -ỳ tập chung cày 1 điểm còn lại hoặc phải có bước 
đột phá ( bí kíp hệ chang hạn -> )©7 điểm đầu thì dề rồi chăm là được -ỳ Chăm học 

Các em thấy chưa, cùng là 1 mục tiêu, 1 dữ kiện, nhưng nếu xác định đi từ cái ta có đến cái ta tìm kiếm thì sẽ mông 
lung hon nhiều là ta lên hệ thống muốn có kết quả như vậy thì ta phải làm những cái gì và nghiễm nhiên khi ta thực 
hiện đúng trình tự đó, ta sẽ được kết quả. 

Anh gọi cái này là tư duy ngược, còn trong quá trình học phải có bước đột phá đó chính là bố đề phụ trong bài toán 
Oxy. 

• Yêu cầu chung: 

1. Có Tinh thần đỗ Đại Học và ý thức học tập, tháng cuối rồi đó các em ạ 

2. Nắm được các kiến thức co bản trong mặt phang Oxy 
III, Nội Dung 

*Nội dung chính : 

1. Hệ thống kiến thức co bản SGK 

2. Tư duy ngược để giải toán Oxy 

3. Các Bố Đe hình học hay dùng trong mặt phang Oxy và cách chứng minh ( một số bố đề quan trọng, một số chỉ có 
tính chất tham khảo) 

về bố cục của tài liệu gồm có: 

A- Hệ thống kiến thức cơ bản SGK 
B-Tư duy ngược 

Gồm 5 ví dụ phân tích chi tiết 
Các bài tự luyện là bài Oxy thi ĐH có đáp số 
c - Bố đề hình học: Tam giác, hình vuông, hình chữ nhật 

Bố đề trong tam giác 

Bố đề trong hình vuông, hình chữ nhật.... 

Một số ví dụ minh họa 

Ớ tài liệu anh này, phần lớn là anh chia sẻ những kinh nghiệm và tư duy làm bài, cũng như một số bố đề cơ bản mà 
phụ trách chính phần này là bạn của anh là anh Nguyễn Văn Nam - chuyên Toán Vĩnh Phúc, phần bố đề chủ yếu giải 
quyết các bài khó và có các dữ kiện đặc biệt.... 

Hi vọng tài liệu này sẽ không làm các em thất vọng, Cảm ơn các em đã dài cố hóng anh suốt thời gian qua © 


Thời gian qua anh rất là vui khi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ các em từ chuyên đề hệ, đó là niềm tự hào cũng 
như áp lực cho anh đế cố gắng cho những tài liệu sau, anh đã cố gắng truyền đạt những điều dề hiếu nhất tới các em, 
nhưng có hay hay không lại lại vấn đề khác, anh chỉ hi vọng là nó sẽ có ích thật nhiều cho các em khi hạ gục thằng 
Oxy, không còn cảm thấy lo sợ nó nữa 

Lúc đầu anh cũng định trình bày kiến thức về hình vuông cơ sở nhưng thực sự thấy nó cũng không ứng dụng được 
nhiều nên anh đã bỏ qua phần này mà chỉ tập trung vào 3 phần chính là kiến thức cơ bản, tư duy nược, và bố đề phụ. 

Tài liệu version 1.0 nên còn có nhiều sai sót anh rất hi vọng sự góp ý của các em © ( đặc biệt là sai chính tả ) 


Chúc các em cày tốt! 
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A- Hệ thống kiến thức cơ bản 



Trực tâm: Giao 3 đường cao 

Trọng tâm: Giao 3 đường trung tuyến 

Tâm đường tròn ngoại tiếp: Giao 3 đường trung trực 

Tâm đường tròn nôi tiếp: Giao 3 đường phân giác 


Đường thăng 


Đi qua 

M 0 (x a , y a ) 
Và có : 



Hsgóck: y = k(x-x 0 ) + y 0 

Vtpt n = (a;b):a(x—x o )+b(ỵ — ỵ o ) = 0 

Vtcp u = ( a;b ) ỵ . 


Đi qua 

ịA(a; 0) e Ox 
1 5(0; b) G Oy 


pt : — + ^ = 1, ab ^ 0 
ab 


Chính tắc 

x-x a _ y-y a 
a b 


Tham số : 


X = x 0 + at 
y = y a + bt 


Đường tròn 


4 + r =1 

a b > Có 



+Tâm I(x 0 ,y a ) 
+Bán kính R 


(x-x 0 ý+(y-y 0 ) 2 =R 2 


X 2 + y 2 +ax+by+c=0— -> Tâm / và R = — c 



Độ dài 


Tâm sai 


Trục lớn: AịA 2 = 2a , nhỏ B ị B, = 2 b 

tiêu cự F.F 2 = 2 c với a 2 =b 2 +c 2 ,a,b,c > 0 


e = c / < 1 
/ a 


_ ị x = ±a ị S=Acib 

HCN cơ sở H giới hạn < —> < 

[y = ±b [c = 4(a+b) 

2 2 
X y 

M(.ĩ V )e(£)4^ + ^ = l;MF +MF =2a- 
o o Ả 1 Ả i z 


MF. =a + — x =a + ex 
1 n o o 


MF _= a- — X =a-ex 

2 n o o 


Chúc các em cày tốt! 
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B-Tư duy ngược 

Anh nêu ra pp này đế giúp hình thành tư duy cho các em ở bài toán Oxy, đế định hướng rằng, muốn có KQ này thì ta 
cần tìm những gì, từ đó ta ghép nối với dữ kiện bài toán cho phù hợp 

Khỏi động ta sẽ chiến luôn bài A - 2014: 

Ví dụ 1(ĐH-A-2014): Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có điểm M là trung điếm của đoạn 
AB và N là điểm thuộc đoạn AC sao cho AN = 3NC. Viết phưong trình đường thẳng CD biết rằng M(l;2) và N(2;-l). 

Hưóng dẫn 

+ Bước 1 : Ta cần vẽ hình thật chuẩn 

A M(l;2) b 



+ Bước 2: Xác định mục tiêu và phương hướng : bẻ khóa, tìm điểm mấu chốt 

Chúc các em cày tốt! Produce by Nguyễn Thế Lực 4 
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*Mục tiêu: Viết phương trình CD, trong khi tay trắng, vì không có dữ kiện gì trực tiếp cả 
Có 2 hướng chính đế các em viết pt của 1 đường thắng 

1. Là tìm 2 điếm thuộc đường thắng, ta đặc biệt quan tâm tới 2 đầu mút và trung điểm của đoạn CD, vì nó là các 


điểm đặc biệt 


2. Ta tìm 1 điểm và 1 vecto chỉ phương hoặc pháp tuyến. 

Một điều đặc biệt quan trọng khiến chung ta phải quan tâm là ở hình vuông hay hình chữ nhật, hình thoi, hình bình 
hành thì cái tọa độ tâm cực kì quan trọng, nó giúp ta rất nhiều trong việc biết tọa độ 1 đỉnh tìm tọa độ đỉnh đối diện và 
có khả năng dễ dàng tìm được nhò' 2 đỉnh còn lại. 

Ớ đây tâm hình vuông ABCD là I, nếu ta tìm được I thì: 

+Dễ dàng xác định được c, vì N là trung điểm IC 

+ Dễ dàng xác định được trung điểm của CD vì I là trung điểm của MP, với p là trung điểm CD 
+ Ta cũng dễ dàng xác định được IM là vecto pháp tuyến của CD 

Vậy nếu có tọa độ của I, ta sẽ giải quyết được vấn đề bài toán. 

Vậy câu hỏi bây giò' là làm thế nào để tìm I ? 

Ta nhận thấy ngay mối liên hệ giữa IM và IN như sau: 


„, _ AI 

= r 

_ => IM =4ĩỉn , vậy ta đã có 1 phương trình, ta phải tìm được 1 phương trình nữa 
IX y 

r 2 

Đen đây mới vui nè : có nhiều em hỏi anh là? Anh ơi sao em biến đổi 1 hồi thì lại ta Ox = 0 , keke 
Đó là do các em đã dùng 1 dữ kiện 2 lần, vậy làm sao đề tránh điều đó ? 

Ta phải biết những dự kiện gì ta dùng rồi, những dữ kiên gì ta chưa dùng thì mới được: 


hcn, AC _L BD 


Từ dữ kiện là hình vuông: 


& = 90, AB = BC = CD = DA 



Khi ta dùng IM = -J= tức là ta đã dùng < ị vậy điều kiện hình vuông coi như đã dùng rồi 


IN = -A- tức là AN = 3 NC đã được dùng 


Tọa độ M, N thì phục vụ phương trình IM = y/ĩlN = yỊĩx, X > 0 rồi, vậy muốn tìm 1 pt nữa ở đâu ? 


Ta để ý là độ dài MN — yỊĨÕ ta chưa có dùng, vậy phải bám vào nó 
Các em nối M với N, thấy tam giác IMN có góc W/M = 135" 

A M(l;2) b 



D 


c 


Các em áp dung định lý cosin : MN 2 = IM 2 + IN 2 - 2IM .IN.Cos^IM 
Chúc các em cày tốt! 
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<» 10 = 2x 2 + X 2 - 2 \ỊĨx 2 . 


4Ĩ 


10 = 5x 2 x = V 2 
Tới đây thì ta có : 


IM =2 


(x-l) 2 +(y-2) 2 =4 (x-l) 2 +(y-2) 2 =4 


11,1 + Ky~M =^ 

/Ar = V2Kx-2) 2 + (y + l) 2 =2 


<=> 


ÍU-i) J +(y-2) 2 =4 o 

1_ 

í 

o 

II 

1 

o 

Ị X = 3y+ 1 

X = 3y + 1 

• Với 7(1; 0) 



2x-3-6y + 3 = 2 

x _ Ị _ Q tới đây thì xong rồi 

11 2 

x = —,y = - 
5 5 


Chuyên đề đặc biệt 


,,, „11.2, 

• Với /(-) 

5 5 

C(V;—T-) và/M=(-^;-§) là vecto pháp tuyến: -^(x-M + §(y + w = 0 <í=> CD : 3x-4y-15 = 0 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Vậy có 2 phương trình CD là : CD :y — 2 = 0 hoặc CD : 3x-4y -15 = 0 


Ví dụ 2: (ĐH - B - 2014): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD. 

, . ’ , , ’ \ ' ' ' V „ , „,4 

Điêm M(-3;0) là trung điêm của cạnh AB, điêm H(0;-1) là hình chiêu vuông góc của B trên AD và điêm G( — ;3) là 

trọng tâm của tam giác BCD. Tìm tọa độ các điếm B và D. 

Hướng dẫn: 

+ Bước 1: Vẽ cấn thận cái hình, là bộ mặt của bài toán: 


H( 0;-l) 



+ Bước 2: Xác định mục tiêu -ỳ Phương hướng : Tìm điểm mấu chốt, hạ gục bài toán 

Mục tiêu của ta là tìm tọa độ B và D, ta để ý rằng 2 điểm này đối xứng với tâm I là quả tim của hình bình hành, ta 
cần bám vào nó khá nhiều, nên chỉ cần tìm đươc B và I là tìm được D 


Chúc các em cày tốt! 
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Các em gọi N là trung điểm của DC vì đằng nào lúc vẽ mình cũng phải xác định mới vẽ trọng tâm được với lại từ 

Íg_£±£±£ 


dữ kiện trọng tâm G có 2 khả năng là 


anh viết thế các em tự hiếu nhé, nó hoàn toàn tự nhiên chứ 


BG = =-BN 
3 


anh không hề sắp đặt gì ở đây cả. về hình vẽ chỉ cần vậy thôi. 

Mục tiêu bây giờ là tìm I và B, các em tháy rằng nếu có tọa độ I thì dề àng suy ra B nhờ con đường I -> N do I là 
trung điểm MN -ỳ B do GB = -2GN vậy thực chất tở đây ta chỉ cần tìm 1 điểm là I hoặc B là xong, nếu tìm B thì 
quy trình ngược lại và cuối cùng anh đã chọn tìm B vì thấy được ngay 1 dữ kiện đề bài cho là vuông góc liên quan 
trực tiếp tới điểm B là HB _L AH thực ra thì tìm điểm nào cũng vậy thôi, nhưng các em thấy cái nào dề thì làm 
trước. 


Ta giả sử B(x o , y o ) thì do M là trung diêm AB nên : A{-6 — x 0 ,—y 0 ) suy ra AH — (x o +6',y a — 1) 

Ta có: HB = (x o ,y o +l) 

Theo giả thiết: AH.HB = 0<^>x o (x o +6) + (y o +l)(y o -l) = 0 (1) 

Vậy ta đã có 1 phưong trình, ta cần tìm 1 phưong trình nữa, ở đây ta đã sử dụng 3 dữ kiện của đề bài là vuông góc 
và toạn độ của H, M và M là trung điếm AB vậy chúng ta chỉ còn 2 dữ kiện nữa là ABCD là hình bình hành và G 
là trọng tâm BCD, ta sẽ tập trung khai thác chúng 


Với G là trọng tâm BCD nên : GB = -2GN <=> 


4 4.. 

X a -y- = -2(x n - M 
3 ”3 

y o -3 = -2(y N -3) 


y„ = ■ 


4-x 0 

2 

9-y a 


oN 


4-Xọ 9-yọ ) 

2 ’ 2 J 


Rồi 


còn dữ kiện ABCD là hình bình hành<=> 


ịAD = BC 
{AD//BC 


Tức là MN / /AD ta sử dụng 1 điều kiện này đã: 


MN 


10-V 
2 




í 10 — x 0 


MN //AD —> MN //AH —» MN = kAH <=> ị 


2 

9 -y„ 
2 


= k(x 0 + 6 )(a) 

,k* 0 

= k(y 0 -ỉ)(b) 


Dề thấy y ơ = 1 không thỏa mãn (b) nên ta hoàn toàn yên tâm về sự khác 0 của 2 vế phưong trình (b) 

Ta nhân chéo (b) với (a) ta được : (10-x o )(y o -1) = (x o +6)(9 — y a ) o x a = 2y 0 -8 (2) 

Các em lấy (2) thay vào (1) được : (y o -l)(5y ơ -15) = 0<íí>y o =3=>JC Ỡ =-2 — >B(-2;3) 
ở đây y a =l bị loại rồi các em nhé, nó không thỏa mãn (b) 

Neu các em muốn yên tâm thì làm như này, đưa và vuông góc cho nó thành phép nhân đỡ nguy hiểm hon 


MN //AD -» MN //AH —» MN _L HB —> MN.HB 


<=> x 2 ữ + y 2 a -l0x o -Sy a -9 = 0(3) 
Từ (1) và (3) suy ra : 

Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh 

í x; + yl + 6 x 0 -1 = 0 Ị x ồ + yồ + 6*0 -1 = 0 Ịx 2 + y 2 + 6 x o -1 = 0 x o 

\xl + y 2 o -1 0x o - 8y o -9 = 0 ị 16x ơ +8_y 0 + 8 = 0 ị y 0 =-{2x 0 +\) _x a 

Nhiều em sê điêu đứng chồ này đây, bản thân anh cũng đã điêu đứng 1 lần do tìm ra 
điểm còn lại, đó, cái gì nó cũng có 2 mặt, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa rồi :D 


Chuyên đề đặc biệt 


= -2, y o = 3 
= 0, y 0 = -1 


5(-2; 3) 
5(0;-1) 


2 điểm và không biết loại 


Hãy nhớ lại rằng còn 1 điều kiện = nhau của hình bình hành mà ta chưa hề dùng. 

• Với 5(0;-1) ta có 

Ta dùng điều kiện này : AO = MN = BC 

~MN = (5;5) và N( 2;5), I(ị ,|) suy ra 0(1;6) ; C(3;4) nên 5C = (:3;5) 

Dễ thấy MN ^ BC nên loại 5(0; -1) 

• Với 5(-2;3) ta có 

Ta làm y chang như vây :D 

MÃ = (6; 3) và N( 3; 3), 1(0, ị) suy ra 0(2; 0) ; C(4;6) nên 5C = (6; 3) 

Đó thấy ngay MN = BC vậy là B(- 2; 3) thỏa mãn. 

Vậy 5(-2; 3) và 0(2; 0) 


Đây chính phưong pháp tư duy ngược, xử lý điều kiện mà anh muốn trình bày, anh đã choáng khi làm xong mở 
giải ra xem của BGD, sao mà người ta có thế kẻ vẽ được như vậy ? trong khi mình không phải kẻ thêm đường gì, 
hoàn toàn tự nhiên và không gượng ép. 


Ví dụ 3: ĐH - D - 2014 : Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có chân đường phân giác trong của 
góc A là điếm D (1; -1). Đường thắng AB có phưong trình 3x + 2y - 9 = 0, tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC có phưong trình X + 2y - 7 = 0. Viết phưong trình đường thắng BC. 

Hưóng dẫn 

Các em thao khảo bài cuối cùng, phần bài tập áp dụng bố đề ở trang gần cuối nhé 
Ví dụ 4: ĐH - A - 2013 : 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm c thuộc đường thắng 
d:2x + y + 5 = 0 và A(-4; 8). Gọi M là điểm đối xứng của B qua c, N là hình chiếu vuông góc của B 
trên đường thắng MD. Tìm tọa độ các điểm B và c, biết rằng N (5;-4). 

ĐS : 5(-4; —7); C(l; -7) 

Hướng dần 

Bước 1: Vẽ hình : Hình khi mới vẽ thì chỉ đoti giản như vậy thôi 


Chúc các em cày tốt! 
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Bước 2: Xác định mục tiêu, phương hưóng : tìm điểm mấu chốt 

Ở đây ta cần tìm B và c, ta biết trước 1 dữ kiện của c rồi nên chỉ cần biết 1 dữ kiện nữa là xong. Thực sự thì 
ngoài điều kiện c thuộc 2x + y + 5 = 0 thì không có điều kiện gì liên quan tới c cả, khi các em thấy điều này có 
nghĩa là các em phải tự đi tìm 1 điều gì đó đặc biệt liên quan tới c và các điếm có tọa độ còn lại, ở đây ta nối A 
với N vì độ dài AN có thế có ích cho ta, nối c với N, c với A, bao giò' những điểm có tọa độ sẵn rồi ta cũng sẽ 
hên hệ với điếm cần tìm xem có gì đặc biệt không, như bài kA-2014 đó ta cũng nối như vậy thì thấy được góc 
135 độ, còn ở bài này thì sao ? 



Lúc này tác dụng của việc vẽ chuấn hình bắt đầu có tác dụng, ta thấy AN có thể vuông với CN, nếu vuông thì quá 
tốt, ta sẽ tìm được ngay tọa độ c. 

Đây là lí do tai phải đi phân tích điếm nào cần tìm trước, điếm nào cần tìm sau đế đi tìm các mối liên hệ cho phù 

họp, nếu không vững vàng tư tưởng này thì trong phòng thi sẽ rất rối và cảm thấy ngột thở vì nghĩ mãi không ra 

*Bây giò' ta sê đi chứng minh AN vuông góc với NC : 

ở đây anh sử dụng cộng góc, em nào dùng tứ giác nội tiếp cũng được 

Ta để phải bám chắc vào dữ kiện đề bài cho àm ta chưa dùng là : BN _L DM, BC = CM 

Trong tam giác vuông NBC thấy ngay NC là trưng tuyến của tam giác nên NC = BC = CM 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Nên BCN là tam giác cân tại c suy ra : %NC — (1) 

Đe ý chút nữa: Anh gọi thêm điếm H 



Thì ACMD là hình bình hành, nên AC / /DM —» AC _L DM 

Tam giác BCN cân lại có CH là đường cao nên nó là đường trung tuyến luôn hay H là trung điểm của BN 
Vậy tam giác ABN cũng cân thì AH vừa là đường cao, vừa là trung tuyến nên Hat/ = ^AtìH (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 

Hvc = Hat/ + §vc = H BH + %BC = 8 BC = 90 vậy AN _L NC ta có : 

Với c thuộc 2x + y + 5 = 0 suy ra: C(c,-2c-5) 

ÃN = (9;-12);ÃC = (c —5,—2c —1) 


AN _L NC <s> AN.NC = 0<=> 9(c-5)- 12(-2c-1) = 0<=>c = 1-> C(l;-7) 


Muốn tính tọa độ B ở đây thì ta tính thông qua H vì N ta biết rồi, H lại là trung điếm BN do đó ta cần viết phưong 
trình AC và NB 


Phưong trình AC: A + 4 = <=>3x+y + 4 = 0 

1 + 4 -7-8 

Phưong trình NB quaN và vuông AC : (x-5)-3(y+ 4) = 0 <=> x-3y-17 =0 


Toa độ H là nghiệm của hệ 


3x + y = -4 
x-3 y =17 




1 

X = — 

2 

-11 

y =« 


<=>// 



Do H là trung điểm BN nên tọa độ H là B(-4\ 7) 

Đây là cách anh làm trong bài thi năm 2013 của anh, có thế các em đọc sẽ thấy khó, nhưng lúc trong phòng thi 
anh chỉ nghĩ được ra cách này thôi, còn 1 cách nữa anh tham khảo thêm của BGD thì như sau: 

Như anh đã nói 2 bài trước, quả tim của hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật luôn là tâm I của nó, ta chỉ 
cần bám vào cái tâm này là được. 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 



Trước hết ta tham số tọa độ C(c, —2c — 5) 

Bài toán cho ta những dữ kiện sau : 
ịhcn _ABCD 

< BC = CM 2 điều kiện cuối ta thấy không liên hệ được nhiều với c nên bám vào điều kiện hình chữ nhật xem 
[ BN 1DM 
sao. 

^ , , t -4 -2r + 3 x 

Ta bám luôn vào diêm I nữa, ta có I là trung diêm AC nên : -; —) 

2 2 

Bây giờ ta lại xử 2 điều kiện còn lại, Tam giác BND vuông có IN là trung tuyến BD do đó IN=IB hay IN=IA 
(tới đây dữ kiện hình chữ nhật coi như dùng hết rồi em nhé: 2 đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm 
mỗi đường mà, nên không được sử dụng lại dữ kiện hình chữ nhật nữa) 



+ -4- 


VI 



<-»f = 1 


Suy ra C(l;-7) 

Bây giờ còn điệu kiện đối xứng nữa thôi 

Các em làm tương tự như phần trên, chứng minh B đối xứng với N qua H rồi làm tương tự, sẽ ra KQ như vậy. 

Ví dụ 5: ĐH-A-2013-NC : 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A : X - y = 0. Đường tròn (C) có bán kính R = Vỉõ 

cắt A tại hai điểm A và B sao cho AB = 4^2 . Tiếp tuyến của (C) tại A và B cắt nhau tại một điểm 
thuộc tia Oy. Viết phương trình đường tròn (C). 

Hướng dẫn 

Bước 1: Các em vứ vẽ cấn thận cái hình không cần thêm bớt gì cả. 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 



Bước 2: Xác định mục tiêu và tìm cách hủy diệt 

Mục tiêu là viết đường tròn (C ) có tâm mà ta tạm gọi là I với bán kính R = yịĩõ vậy xác định tâm I nữa là xong, 
vậy ta cần 2 điều kiện liên quan tới tâm I. 

ở đây họ cho độ dài AB tức là ta sẽ tìm 1 mối quan hệ liên quan tới độ dài với I và thường thì đế tìm tọa độ 1 điểm 
cho dễ ta xác định đường thắng đi qua nó. 

Bản năng mách bảo ta rằng nối I với H vì nó quen thuộc rồi, tạm gọi giao điểm của AB và IH là K 



Chúng ta bắt đầu chiến nhé 
Các dữ kiện đề bài cho: 

R = yJĨÕ 
AB = 4sfĩ 

< j\[ị ; X _ ỵ = 0 2 tiếp tuyến thì ta suy được ra IAH là tam giác vuông vuông,AK là đường cao 
2 _tiep_tuyen 
HeOy 

còn dữ kiện Ị R, = ^ => IK = ự/A 2 - KA 2 = ựlO-8 = yỊĨ => HK = =W2 

{AB = 4j2 IKy/2 

Các em cứ tính hết tất cả các cạnh cũng được, tới đây là có điếm rồi mà. 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh 

AB :x—y = 0 
H e Oy —» H(0;h) 


Vậy còn 2 dữ kiện là 


Chuyên đề đặc biệt 

ta đế ý HK chính là khoảng cách từ H tới AB vậy ta dùng công thức 


khoảng cách : d. 


= HK <=> 


Ịo — hị 

s 


= a4ĩ 




/7=8 
/7 =-8 


đến đây ta loại được h = -8. 


Đố em nào biết tại sao ? keke, không chỉ có Hóa, Lý các em cần đọc kĩ mà Toán cũng vậy vì H thuộc tia Oy nên 
h > 0 các em học từ lóp 6 cái này rồi nhé :D 

Đầy tiên anh tưởng toi rồi vì hết điều kiện mà loại nhưng đọc kĩ lại chút thì thấy được điều đó. 

Vậy 0;8) Ta có ngay phưong trình IH là l.(x —0) + l.(y—8) = 0<=> x+y-8 = 0 do IH vuông AB 


Do đó tọa độ K là nghiệm của hệ : 


X - y = 0 

x + ỵ = 8 


<=> X = y = 4 lúc đầu anh định giải hệ 


IelK 


IH = 2 IK = l4ĩ 


nhưng nó 


sẽ ra 2 nghiệm nên mất công loại, các em hạn chế làm như thế này nhé, ta sử dụng vecto đế đõ' phải loại nghiệm , 
đế ý rằng KH = 4 KI cái này từ tỷ lệ độ dài ở trên đó các em 
Vậy K(4\ 4) —» /(3; 5) —»(C): (x-3) 2 ' + (y -5) 2 =10 


Ví dụ 6: ĐH - B - 2013 : 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau 
và AD = 3BC . Đường thắng BD có phưong trình X + 2y - 6 = 0 và tam giác ABD có trực tâm làH(-3 ; 2). Tìm tọa độ 
các đỉnh c và D 

Hướng dẫn 

Bước 1: Các em vứ vẽ cẩn thận cái hình không cần thêm bót gì cả. 


B c 



Bước 2: Xác định mục tiêu, phương hướng làm 

*Mục tiêu là tìm tọa độ c, D vấn đề là tìm điểm nào trước ? Câu trả lời là điểm nào trước cũng được vì nó như 
nhau, thoạt nhìn thì tưởng D dễ hơn vì có phưoưg trình BD rồi, nhưng mà đế ý kĩ tí nữa thì ta cũng tìm được 
phương trình AC nên tọa độ c và D đều tham số hóa được 

Tới đây là các em làm được 0,25 rồi, nhiều khi mỗi bài Oxy và bài Hệ ta chỉ cần sồ vào làm từ 0,25-0,5 còn dễ 
hơn là lấy hết cả 1 điểm bài đó. 

Hồi anh thi để làm được 10 thì ăn cắm bút từ đầu tới lúc cuối đúng còn có gần 10 phút nữa là thu bài, mặt bừng 
bừng vì lo hết giờ, nhưng rất may tuy vội nhưng không để xảy ra sai sót. 

Nên có nhiều em hỏi anh nên học Oxy hay Hệ ? thì bản thân anh khuyên học cả 2 kiếm mồi cái một tí nếu khả 
năng mình chỉ tới mức đó thôi, còn khong là cứ phải chén hết. 

Tiếp tục nhé 

ở đây đề bài cho : 


Chúc các em cày tốt! 
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hình _ thang _ can _ ABCD 
AD = 3BC 
AC _L BD 
BD:x + 2y -6 = 0 
H (-3; 2) _va_la_truc_tam 

í AC X BD 

ta đã dùng điều kiện <H(-3;2) => AC: 2(x + 3)-(y-2) = 0 <=> 2x- y + 8 = 0 

[bD : x+2y-6 = 0 

Bây giờ phải xử lý các điều kiện còn lại, đế tìm thêm 1 điều kiện của c hoặc D 

các em lại đế ý chút, như anh đã nói ở các bài trước, các tứ giác của chúng ta đều có 1 điếm yếu là cái tâm, ta cứ 
xoáy vào cái tâm là ta sẽ làm được, tạm gọi tâm là I 


B c 



ABCD là hình thang cân nên : IB = IC do đó IBC vuông cân, tưong tự với tam giác IBH có góc 
%ÌH = 90° - = 45" nên IBH cũng vuông cân. 

Hoặc em nào nhìn rộng hon 1 chút thì HBC là tam giác vuông cân do góc BCI = 45 độ mà có BI là đường cao nên 
BI cũng là đường trung tuyến luôn do đó I là trung điếm của HC 

Các em chú ý là BH vuông BC tứ là ở đây ta đã dùng điều kiện H là trực tâm rồi nên BH vuông AD mà AD // BC 
nên mới có chuyện BH vuông BC nhé! © 

Vậy là ta vừa tìm được thêm 1 mối quan hệ liên quan tới c. chúng ta giải phưong trình tìm c thôi. 

Do c e AC: 2x- y+ 8 = 0—»C(c;2c+8) 


I là trung điếm HC nên 



thuộc BD nên : 


~~ + 2.(c+ 5)-6 = 0<=>c = -l=> C(-l; 6) 

Bây giờ muốn tìm B thì ta lại phải tìm 1 điều kiện liên quan tới nó, ta đế ý rằng AD = 3BC ta chưa hề dùng tới 
ịlB _ BC _ 1 

Mà BC // AD nên : j ĨD AD 3 => ID = 3IC vậy là em D đã xác định rồi, keke 
[ IB = IC 

/(-2;4)->7c = (1;2) 


Do D e BD: x + 2y -6 = 0 —».D(6-2d,d) 


Chúc các em cày tốt! 
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Chuyên đề đặc biệt 


ID = 3IC <=> (8 — 2dỷ +(d — 4) 2 = 9.5 <=>(d — 4) 2 =9<^ 


d =l—> Z)(4; 1) 
í/= 7 ^£>(-8; 7) 


ở đây ta đã dùng hết điều kiện nên 


không có gì mà loại các em nhé, quan hệ về độ dài thường là sẽ cho ta 2 điếm, còn quan hệ vecto sẽ chỉ cho 1 
điểm duy nhất thôi. 

Vậy: C(-1;6);Đ(4;1) hoặc C(-l;6);D(-8;7) 


Anh vừa trình bày cho các em chi tiết 5 bài thi ĐH , ở đây anh chủ yếu hưótig dẫn các em cách tư duy là 
chính, thay vì giải cho em tất cả các bài trong đề ĐH, các bài còn lại là phần việc của em có muốn lấy điếm 
8 hay không, anh chỉ có thể dẫn các em tới giữa đưòtig rồi đem con bỏ chọ’ thôi còn lại là các em phải tự tìm 

cho mình đích đến. 

Cố gắng lên các em. 

Phía dưói là phần bài tập tự luyện còn qua phần này là phần bổ đề 
*Dưói đây là các bài tập trong đề thi ĐH đế các em tự luyện: 

Bài 1. (ĐH B2013-NC) 


Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A là H 

giác trong của góc A là D(5 ; 3) và trưng điểm của cạnh AB là M (0 ; 1). Tìm tọa độ đỉnh 
ĐS:C(9;11) 


, chân đường phân 

c . 


Bài 2. (ĐH D2013-CB) 


Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có diêm M(-^;^)là trung diêm của cạnh AB , diêm 

H(-2;4)và điểm I(-l;l) lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tìm tọa 
độ điểm c . 

ĐS : C(4;1);C(-1;6) 

Bài 3. (ĐH D2013-NC) 


Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x-1) 2 +(y-l) 2 =4 và đường thắng A:y-3 = 0 .Tam 
giác MNP có trực tâm trùng với tâm của (C) , các đỉnh N và p thuộc A , đỉnh M và trung điểm của cạnh MN thuộc 
(C). Tìm tọa độ điểm p . 

ĐS : P(-1;3);P(3;3) 


Bài 4. (ĐH A2012-CB) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trưng điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD 

sao cho CN = 2ND. Giả sử M ^ J và đường thẳng AN có phưong trình 2x - y-3=0. 

Tìm tọa độ điểm A. 

ĐS : Â(1;-1);A(4;5) 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh 
Bài 5. (ĐH A2012-NC) 


Chuyên đề đặc biệt 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 = 8. Viết phưong trình chính tắc elip (E), biết rằng 
(E) có độ dài trục lớn bằng 8 và (E) cắt (C) tại bốn điểm tạo thành bốn đỉnh của một hình vuông. 


ĐS:^ + 4 = 1 
16 16 


Bài 6. (ĐH B2012-CB) 

Trong mặt phang có hệ tọa độ Oxy, cho các đường tròn (Ci) : X 2 + y 2 - 4 , (C 2 ): X 2 + y 2 -12* +18 = 0 và đường thắng 
d: X - y - 4 = 0 . Viết phưong trình đường tròn có tâm thuộc (C 2 ), tiếp xúc với d và cắt (C/) tại hai điếm phân biệt A và 
B sao cho AB vuông góc với d. 

ĐS : (x-3) 2 +(y-3) 2 =8 

Bài 7. (ĐH B2012-NC) 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình 
thoi có phưong trình X 2 + y 2 = 4. Viết phưong trình chính tắc của elip (E) đi qua các đỉnh A, B, c, D của hình thoi. 

Biết A thuộc Ox. 

2 2 

ĐS : —+ — = 1 


Bài 8. (ĐH D2012-CB) 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Các đường thắng AC và AD lần lượt có phưong trình 
là X + 3y = 0 và X - y + 4 = 0; đường thẳng BD đi qua điểm M (-^; 1). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 
ABCD. 

ĐS : A(-3; 1); B(l; -3); C(3; -1); D(-l; 3) 

Bài 9. (ĐH D2012-NC) 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thắng d: 2x - y + 3 = 0. Viết phưong trình đường tròn có 
tâm thuộc d, cắt trục Ox tại A và B, cắt trục Oy tại c và D sao cho AB = CD = 2. 

ĐS : (C): (x + l) 2 +(y-l) 2 = 2;(C): (x + 3) 2 +(y+ 3) 2 =10 

Bài 10. (ĐH A2011-CB) 


Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng A: x+ y+ 2= 0 và đường tròn (C) : x2 + y2-4x-2y= 0. Gọil là tàm của 
(C),M là điếm thuộc A. QuaM kẻ các tiếp tuyến MA và MB đến (C) (A và B là các tiếp điểm). Tìm tọa độ điếm M, biết tứ giác 
MAIB có diện tích bằng 10. 

ĐS : M (2;-4);M(-3;l) 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Bài 11. (ĐH A2011-NC) 


- + ^ = 1 

1 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): 4 

sao 

cho tam giác OAB cân tại o và có diện tích lớn nhất. 
ĐS : A(V2;^);5(V2;-^) hoặc 


.Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc (E), có hoành độ dưong 


Bài 12. (ĐH B2011-CB) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng A : X - y - 4=0 và d: 2 x-y- 2= 0. Tìm tọa độ điểm N thuộc đường 
thắng ả sao cho đường thắng ON cắt đường thắng A tại điểm M thỏa mãn OM.ON= 8. 

ĐS: tf(0;-2);iV(|;|) 

Bài 13. (ĐH B2011-NC) 


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(^:\) . Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các 

cạnh BC, CA, AB tưoưg ứng tại các điếm D, E, F. Cho D( 3; 1) và đường thắng EF có phưong trình y - 3= 0. Tìm tọa 
độ đỉnh A, biết A có tung độ dưong. 
n 

ĐS : A(3;^) 

3 

Bài 14. (ĐH D2011-CB) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(- 4; 1), trọng tâm G(l; 1) và đường thẳng chứa phân giác 
trong của góc A có phưong trình x-ỵ — 1=0. Tìm tọa độ các đỉnh A và c. 

ĐS: A(4;3);C(3;-1) 

Bài 15. (ĐH D2011-NC) 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(l; 0) và đường tròn (C): A'2+ y2. 2x + 4y - 5= 0. Viết phưong trình đường 
thắng A cắt (C) tại hai điểm M và N sao cho tam giác AMN vuông cân tại A. 

ĐS : A: y — 1; A: y = —3 

Bài 16. (ĐH A2010-CB) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai đường thẳng di: dĩx + y = 0 và di: v3x - y = 0. Gọi (T) là đường tròn tiếp xúc 
với di tại A, cắt ắ2 tại hai điểm B và c sao cho tam giác ABC vuông tại B. Viết phưong trình của (T), biết tam giác 
„ , ’ V3 . 

ABC có diện tích băng -ị và diêm A có hoành độ dưong. 

ĐS:(T):(x + ^j=) 2 +(y + ị) 2 =\ 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Bài 17. (ĐH A2010-NC) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6; 6), đường thẳng đi qua trung điểm của các 
cạnh AB và AC có phưong trình X + y - 4 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B và c, biết điểm 
E(l; -3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh c của tam giác đã cho. 

ĐS : 5(0; -4); C(-4; 0) hoặc B(-6; 2); (2; -6) 

Bài 18. (ĐH B2010-CB) 

Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có đỉnh C(-4; 1), phân giác trong góc A có phưong 
trình X + y - 5 = 0. Viết phưong trình đường thắng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ 
dưong. 

ĐS : BC :3x-4y + 16 = 0 
Bài 19. (ĐH B2010-NC) 

2 2 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm A(2; \Ỉ3)vầ elip (E): ^- + ^- = 1. Gọi Fi và F 2 là các tiêu điểm của (E) (Fi 

có hoành độ âm); M là giao điểm có tung độ dưong của đường thắng AFi với (E); N là điểm đối xứng của Fi qua M. 
Viết phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF 2 . 

ĐS: (C):(*-l) 2 +(y-^) 2 =^ 

Bài 20. (ĐH D2010-CB) 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đinh A(3;-7), trực tâm là H(3;-l), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(- 
2;0). Xác định toạ độ đỉnh c, biết c có hoành độ dưong. 

ĐS : C(-2+ >/65; 3) 

Bài 21. (ĐH D2010-NC) 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(0;2) và A là đường thẳng đi qua o. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên 
A. Viết phưong trình đường thắng A, biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. 

ĐS : A:(y/5-ỉ)x-2ylJ5-2y = 0;A:(yf5-ỉ)x + 2jyỈ5-2y = 0 
Bài 22. (ĐH A2009-CB) 

Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm 1(6; 2) là giao điểm của hai đường chéo AC 
và BD. Điếm M( 1; 5) thuộc đường thắng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thắng A: x + y -5 = 0. Viết 
phưong trình đường thăng AB. 

ĐS: AB : y -5 = 0; AB : x-4y + 19 = 0 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Bài 23. (ĐH A2009-NC) 

Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + +y 2 + 4x + 4y + 6 = 0 và đường thắng À: 

X + my - 2m + 3 = 0, với m là tham số thực. Gọi I là tâm của đường tròn (C). Tìm m để A cắt (C) tại hai điểm phân 
biệt A và B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất. 

8 

ĐS : m = 0; m = —- 
15 

Bài 24. (ĐH B2009-CB) 


Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (C) 


2 2 4 , 

(x - 2) + y = — và hai đường thăngÀi : x-y= 0, À 2 : X - 7y : 


0. Xác định toạ độ tâm K và tính bán kính của đường tròn (Ci); biết đường tròn (Ci) tiếp xúc với các đường thắng Ai, 
A 2 và tâm K thuộc đường tròn (C) 


ĐS : 


K(jA;R 
5 5 


2^2 

5 


Bài 25. (ĐH B2009-NC) 

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(-l;4) và các đỉnh B, c thuộc đường thẳng 
A:x-y-4 = 0. Xác định toạ độ các điểm B và c , biết diện tích tam giác ABC bằng 18. 

11 3. 3 5. . .. 3 5. 41 3' 

ĐS : 5(^;4);CG;-4) hoặc 5(4;-4);(^;4) 

2 2 2 2 2 2 2 2 


Bài 26. (ĐH D2009-CB) 


Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M (2; 0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trưng tuyến 
và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phưong trình là 7x - 2y - 3 = 0 và 6x-y-4=0. Viết phưong trình đường thẳng 
AC. 

ĐS : AC:3x-4y + 5 = 0 

Bài 27. (ĐH D2009-NC) 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x - 1) 
điểm M thuộc (C) sao cho 040 = 30°. 


.2 2 

+ y 


1 . Gọi I là tâm của (C). Xác định tọa độ 


ĐS : M 


3. ± y/3 

2’ 2 


Bài 28. (ĐH A2008-CB) 


Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, hãy viết phưong trình chính tắc của elip (E) biết rằng (E) có tâm sai bằng 
hình chữ nhật co sở của (E) có chu vi bằng 20. 



Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh 

2 2 

ĐS:^ =1 
9 4 


Chuyên đề đặc biệt 


Bài 29. (ĐH B2008-CB) 


Trong mặt phắng với hệ tọa độ Oxy, hãy xác định tọa độ đỉnh c của tam giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc 
của c trên đường thắng AB là điểm H(-l;-l), đường phân giác trong của góc A có phưong trình X - y+ 2 = 0 và 
đường cao kẻ từ B có phưong trình 4x +3y—1= 0. 


ĐS 


C(-A2) 

3 4 


Bài 30. (ĐH D2008-CB) 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) : y 2 = 16x và điểm A( 1 ;4). Hai điểm phân biệt B, c (B và c khác 

A) di động trên (P) sao cho góc 0AC = 90°. Chứng minh rằng đường thẳng BC luôn đi qua một điểm cố định. 

ĐS : /(17,-4) e BC 


Bài 31. (ĐH A2007-CB) 

Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0;2), B(-2;-2) và C(4;-2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ 
B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phưong trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. 

ĐS : (C): X 2 + y 2 ' - X + y -2 = 0 


Bài 32. (ĐH B2007-CB) 

Trong mặt phang với hệ toạ độ Oxy, cho điểm A(2;2) và các đường thắng: di: X + y - 2 = 0, 

ổ 2 : X + y - 8 = O.Thn toạ độ các điểm B và c lần lượt thuộc di và di sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 

ĐS : 5(-l;3);C(3;5) hoặc fl(3;-l);C(3;5) 

Bài 33. (ĐH D2007-CB) 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường tròn (C) : (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 9 và đường thẳng d: 3x-4y+m=0 . Tìm m để 
trên d duy nhất một điểm p mà từ đó có thế kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) ( A, B là các tiếp điểm ) sao cho tam 
giá PAB đều. 

ĐS : m = 19; m = -41 


Bài 34. (ĐH A2006-CB) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng: di:x + y + 3 = 0, d2:x-y-4 = 0, 

d 3 : X - 2y = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thắng d 3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thắng 

di bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thắng d 2 . 

ĐS : M (-22; -11); M(2; 1) 


Chúc các em cày tốt! 
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Bí kíp Oxy cửu âm chân kinh Chuyên đề đặc biệt 

Bài 35. (ĐH B2006-CB) 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 2 + y 2 -2x-6y+ 6 = 0 và điểm M(-3; 1). Gọi Ti và To là 
các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phưong trình đường thẳng TiT 2 . 

ĐS : 2x + y - 3 = 0 

Bài 36. (ĐH D2006-CB) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): X 1 + y 2 -2x- 2 y + 1 = 0 và đường thắng d:x-y + 3 = 0. 
Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C), tiếp xúc 
ngoài với đường tròn (C). 

ĐS : M (1;4);M(-2;1) 


Chúc các em cày tốt! 
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Chuyên đề: Các bổ đề trợ giúp giải các bài toán hình học phẳng 

Biên soạn : Nguyễn Văn Nam (chính) _ Nguyễn Thế Lực 

❖ Tam Giác ABC - Một số bổ đề chỉ có tính chất tham khảo 


Tài liệu: 


- THTT 384,387,390,449 

Chuyên đề giải tích hình học phẳng Châu Ngọc Hùng 
Tuyển tập hình học giải tích trong mặt phẳng 
Tuyển chọn hệ phương trình+Oxy 
Kĩthuật xử lý tọa độ hình học phẳng 

1. Các dữ kiện khai thác được liên quan đến tam giác 

1.1 Tam giác cân tại A 

- AB=AC 

Đường cao từ A=Đường phân giác từ A=Đường trung tuyến từ A 

- ABC = ÃCB 

1.2 Tam giác vuông tại A 

- ÃB.ÃC = 0 

A thuộc đường tròn đường kính BC 

1.3 Tam giác vuông cân 

Tổng hợp các điều kiện cân và vuông 

2. Các đại lượng liên quan đến tam giác 

Điểm: Trực tâm H, trọng tâm G, tâm o đường tròn ngoại tiếp, tâm I đường tròn nội 
tiếp, tâm đường tròn bàng tiếp JaJb>Jc tương ứng nằm trong góc A, B, c) 

Đường cao, trung tuyến, phân giác trong, ngoài, trung trực, ơ — le 
Đường tròn: ngoại tiếp tâm o, nội tiếp tâm I, bàng tiếp tâm J, ơ-le 

3. Các tính chất cơ bản trong tam giác 
3.1. Các quan hệ bằng nhau 
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3.2 Mối quan hệ trực tâm H và tâm O: AH = 2 OM 



Gọi M là trung điểm BC, T đối xứng với A qua o => AT là đường 
kính đường tròn tâm o 

B, c thuộc đường tròn đường kinh AT nên BA1BT; CA1CT (1) 

H là trực tâm nên BA1CH; CA1BH (2) 

Từ (1) và (2) suy ra CH//BT; BH//CT => BHCT là hình bình hành, 
có M là trung điểm đường chéo BC nên M cũng là trung điểm đường 
chéo HT; o là trung điếm AT => OM là đường trung bình của tam 
giác AHT 

■=> f => ÃH = 2ÕM 

ÌAH = 20M 



BE, CF là 2 đường cao hạ từ B, c. Kẻ tiếp tuyến tại 
A của đường tròn tâm o 

■=> xÃB = ẤCB 

BFC = BẼC = 90° => BFEC là tứ giác 
nội tiếp =>AFE = ACB 
Do đó, xAB = AFE => Ax//EF mà AO 
lAx nên AO±EF 


3.4 07/ = 3 OG 



Trung tuyến AM của tam giác ABC, T đối xứng 
với A qua o. 

Theo 3.2, AAHT có M là trung điểm của HT, => 

, r AG 2 

AM là trung tuyên của AAHT, có tỉ sô T 77 = 7 => G 
cũng là trọng tâm tam giác AHT => ““ — 3 
=>ÕH = 3ÕG 
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3.5 Điểm R đối xứng với H qua BC => R thuộc đường tròn (o) 



R, H đối xứng với nhau qua BC nên HBC = RBC 
H là trực tâm => theo (3.1) thì HBC = HAC 
Do đó, RBC = HAC => RBAC nội tiếp => R 6 (O) 


3.6 D, E, F là chân đường cao hạ từ A, B, c => H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF 


Chứng minh DFH là phân giác EDF 
BFHD, CEhlD là 2 tứ giác nội tiếp nên 

ĨĨDF = HBF; ĨĨDẼ = ĨĨCẼ 
Mà theo 3.1, HBF = HCE 
Suy ra /7DF = FWẼ 

Tương tự, EH, FH là phân giác góc FED, EFD 

Fl là tâm đường tròn nội tiếp tam giác 
DEF 


3.7 Tính chất đối xứng của đường phân giác 

AD là phân giác trong góc A của tam giác ABC. M là điểm bất kì trên AB, N là điểm đối xứng với M 
qua AD => N 6AC 



A 



Do M, N đối xứng với nhau qua AD nên 
MÃD = AMD => AN, AC trùng nhau => NeAC 
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3.8 Phân giác trong AD cắt (0) tại K => K là tâm đường tròn ngoại tiếp IBC 



Chứng minh KI=KB 

IBk = ÍBC + KBC = ÍBA + KĨC = ÍBA + KĂB = KĨB 
=> tam giác KIB cân tại K 

Tương tự, tam giấc KIC cần tại K => KI = KC 

Do đó, K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC 

Lưu ý: K cũng là điểm chính giữa cung BC không chứa A => 
OK1BC 


3.9 Tiếp tuyến tại A của (o) cắt BC tại p. AD là phân giác trong góc A => PA=PD 



PAD = PAB + BAD = ACB + DAC = 
ADP => tam giác PAD cân tại p => 
PA=PD 


3.10 Tam giác ABC vuông tại A. AD là đường cao. MeAD, NeCD 


• Nếu M, N là trung điểm của AD, CD thì BMlAN 


c 



MN là đường trung bình của tam giác ACD => MN//AC; 
AC±AB=> MN1AB 

Tam giác ANB có MN1AB, AM1BN nên M là trực tâm 
tam giác ANB => BM1AN 

• Nếu AN, BM là phân giác CAD] ABC thì 
AN1BM 

AN, BM là phân giác nên -^7 = 7 - 7 ; 777 = —7 

^ & AD ND DM BD 

Mặt khác; AACD-ABAD nên ^ = 14 

’ An R n 
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_ CN AM _ 

Do đó, 777 = 777- => MN//AC 
ND MD 11 

Tương tự phân trên => M là trực tâm tam giác ANB =>AN±BM 

3.11 Phân giác trong AD cắt (O) tại K => BK là tiếp tuyến đường tròn ngoại tiếp tam giác ADB 




3.12 Phân giác trong AD cắt đường tròn (O) tại K=> I và J đối xứng với nhau qua K 


A 



Đường tròn bàng tiếp có tâm J là giao của 1 đường 
phân giác trong và 2 đường phân giác ngoài của tam 
giác ABC => có 3 đường tròn bàng tiếp 

A,I,J cùng nằm trên đường phân giác trong góc A => 
A, I, J thẳng hàng 

BI, BJ là 2 đường phân giác của 2 góc kề bù => BI±BJ 
=> tam giác BU vuông tại B 

Theo 3.8, K là tâm đường tròn ngoại tiếp BIC => 
KB=KI 

■=> K là trung điểm IJ => KI=KJ 


3.13 Trung tuyến AM, 2 đường cao BD, CE. DE cẳt BC tại N => NH1AM 
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A 



Gọi I, K là trung điểm AH, HM 

■=> I là tâm đường tròn ngoại tiếp AEHD 
(do ẤẼH = ẨDĨÌ = 90°) 

Và K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam 
giác HMF (HFM = 90°) 

Và đường tròn tâm I, tâm K cắt nhau tại H, N => 
NH là trục đẳng phưong của 2 đường tròn tâm 
(l),(K) 

■=> NH1AM 


♦> BỔ đề trong hình vuông, hình chữ nhật... 

1. AF±BE, trong đó EGCD, FeBC thỏa mãn 77 = 77 - 

' ° rư nr 



AABF~ABCE (do CÓABF = BCE = 90°; 77 = 77 ) 

v CE BC J 

o BĂF = CBẼ ; lại có BẦF + BFĂ = 90° 
o BĨA + CBĨ = 90° => BE±AF 

Chú ý: - Khi AB=BC, tức ABCD là hình vuông, nếu có 
BF=CE ta cũng có AF±BE 



2. Tính chất AB±EF <F>AE 2 - BE 2 = AE 2 - BE 2 
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E 



B 


Áp dụng định lý Py-ta-go: AE 2 — AH 2 + 
EH 2 ; BE 2 = EH 2 + BH 2 =>AE 2 - BE 2 = 
AH 2 — BH 2 

Tương tự, ta có AF 2 — BE 2 — AH 2 — BH 2 
Dó đó, AE 2 - BE 2 = AE 2 - BE 2 


3. Hệ quả của bổ đề tam giác 3.10 

E, F, N, M, I lần lượt là trung điểm của AB, DH, AD, CH, BH 


A N 

D 

1, M là trung điểm của BH, CH => bổ đề 3.10, AI1BM 



\\ \ / 

\ \ \ / 

\ \ \ p/ 


MI là đường trung bình của tam giác HBC => MI//BC//AD 

' \ \ —ii 


và MI =-BC = -AD = AN 



2 2 

*\\ ỵ ị 


■=> AIMN là hình bình hành => AI//MN 

\ HX\ị 


■=> MN1BM 

IV- — 


Tương tự, chứng minh được EFMB là hình bình hành => 



BM//EF => AI±EF Và EF1MN 

B ..... 

■N 


4. KH1IN, K là điểm đối xứng của c qua B, M,N,I là trung điểm của BH, CH, AD 



Theo bổ đề 4, AM1BN, AINM là hình 
bình hành => AM//IN 
BN là đường trung bình của tam giác 
HCK nên BN//KH 
Do đó, KH1IN 


AB AD _ AC 

AM ' AN — AP 


Đường thẳng d bất kì cắt AB, AC, AD lần lượt tại M, p, N 














Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



Kẻ BB'//DD'//d 
Theo định lý ta-let: 


AB 

AB' 

AD 

AD' 





AM 

AP 

'AN 

AP 


ABCD là hình bình hành, BB'//DD' nên AB'=CD' 

__ + , AP> , AB , AD AB' , 

Do đó, AB +AD -AD +D C-AC —+ —— — —— + 

' AM AN AP 

AD' _ AB' +AD' _ AC 
AP AP — AP 


Nếu d đi qua điểm 0 thì ta luôn có - 77 - + "777 — 2 

M AM AN 


6. Đường thẳng d bất kì cắt AB,AC , trung tuyến AO tại M, N, G 



7. B, H, I, 0, c cùng nằm trên đường tròn nếu BAC — 60° 


/< 



Ta có các công thức sau: BIC — 90° + — 

120°; BÕC = 2BĨC = 120° 

ẤBH = 90° - BÃC = 30° =>BHC = ẤBỈì + ĨĨCB = 
30° +90° = 120° 

do ãó,BHC — BIC — BOC — 120° => B, H, I, 0, c cùng 
thuộc 1 đường tròn 
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8. DE1KE 

F, E, K là trung điểm của AB, DO, co 


A K B 



9. AI=AD 


Vì EF là đường trung bình của AOCD nên 

EF = ịoc 
2 

Mà OK = ^ AB (do OK là đường trung 

tuyến của AOAB vuông cân) nên EF = OK. 
Mạt khác ta có DF = OE: 

DFE =180° OFE =135° =EOK 
Suy ra ADFE = AEOK (c-g-c). 

Do đó FDE = OẼK 

=> DẼK = DẼO +OỀK =DẼO +FDE * 

= AOD (tính chất góc ngoài của tam giác) 

= 90° hay KE ± DE (đpcm). 


M, N là trung điểm của AB, BC. AN cắt CM tại I 


A M B 



Gọi p là trung điểm CD 

AP cắt DN tại H. theo bổ đề 1, DN1CM 

Dễ thấy AMCP là hình bình hành => AP//CM hay PH//CI, mà 
p là trung điểm DC nên H là trung điểm DI 

AP//CM => AP1DN 

Do đó, AP vừa là trung tuyến , vừa là đường cao => tam giác 
ADI cân tại A => AD=AI 


10. A, L, N thẳng hàng 
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A 



I, 4 là tâm đường tròn nội tiếp, và bàng tiếp góc A 
tiếp xúc với BC lần lượt tại M, N. L đối xứng với M 
qua I => A, I, 4 thẳng hàng (1) 

Lại có: => IL //4 N (2) 


H, K là tiếp điểm của (I), (4) với AB 


o ■ỊL = IỈL = ^-(do\H//I a K) (3) 

I a N l a K I a A ' I/ a I \ I 


Từ (1), (2), (3) suy ra A, L, N thẳng hàng 


11. BM=CP 


A 



Đường tròn nội tiếp tâm I, tiếp xúc với BC tại M. 
Kẻ đường kình Mn. AN cắt BC tại p 

Kẻ tiếp tuyến của (I) tại N, cắt AB, AC tại E, F. K là 
tiếp điểm của (I) với AB 

o IE là phân giác góc KIN 

Có IB là phân giác góc KĨM 


KIN + KIM — 180° nên EIB — 90°=>ABIE vuông tại I có IK là đường cao =>r 2 = IK 2 — 
KE.KB = NE.MB 


Tương tự, r 2 = NF. MC 


NF NF 

Do đó, NE.MB=NF.MC =>^4 = 77 - = 


NE+NF 


MC MB MC+MB 


NF FF 

Lại có EF//BC nên 777 = ^Do đó CP=BM 

v " CP BC 


EF 

BC 


12. AM1PQ 
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A 



AD, BE, CF là 3 đường cao hạ từ A, B, c. 
Đường thẳng qua A song song BE cắt CF tại 
p. Đường thẳng qua A song song CF cắt BE 
tại Q. 

■=> APEIQ là hình bình hành. Gọi I là tâm 
giao của AH và PQ. => I là trung điểm AH 

Có: ABC — AHP (do tứ giác BFFID nội tiếp) 

APH — BAC (do phụ với 2 góc PAF 
= BẦẼ ) 


do âó,AABC~APHA (g-g) có I, M là trung điểm AH và BC 
=> APIH-AAMB =>PĨH = ẤMD => IKMD nội tiếp =>ĨKM = 90° 

=> ãpcm 


13. CH1HF 


A F B 



F, E thuộc AB, AD thỏa mãn AF=AE. Fl là 
hình chiếu của A lên BE 

Xét AAHF và ABHC có: 

HÃF = ĨẼH = HBC 

AU _ BH _ AH _ BH 

ÃẼ = ~BÃ => ÃF = ~BC 

o AAHF~ABHC (c-g-c) 
o ẤHĨ = BĨĨC 

Mà ẤHF + FŨB = 90°nên BĨĨC + FŨB = 
90° 

o HF_LHC 


14. BKC = 90' 
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D, E, F là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB. EF cắt BI tại K 

Ta có BĨC = 90° + ^ =>KĨC = 90° - ^ 

2 2 

KẼC = ẤẼĨ = 180 °- BAC =90° 

2 2 

Do đó, KIC — KEC => Tứ giác EKCI nội tiếp, có IEC — 90°nên IKC — 90° 

■=> Đpcm 

Bài tập áp dụng 

Ví dụ l:Trong mặt phang Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(l;3), tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC là I(2;0) và điểm A(3;4). Viết phương trình đường thẳng BC 

Giải 
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AH =(-2;-l) 

H là trực tâm => AH1BC => VTPT của BC là ÃH = (-2; -1) hay n^=(2;l) 

Ta cần tìm thêm tọa độ một điếm thuộc BC. Điếm này có thế là chân hình chiểu của A lên BC, có thế là 
trung điếm của BC, hay có thế là giao của AI với BC 

Quan sát dữ kiện đề bài, xuất hiện A, H, 1 (tâm ngoại tiếp), ta liên hệ ngay tới bố đề: 

Mối quan hệ trực tâm H và tâm O: AH = 2OM 


A 



T 


Gọi M là trung điếm BC, T đối xứng với A qua o => AT là đường kính đường tròn tâm o 
B, c thuộc đường tròn đường kính AT nên BA1BT; CA1CT (1) 

H là trực tâm nên BA1CH; CA1BH (2) 

Từ (1) và (2) suy ra CH//BT; BH//CT => BHCT là hình bình hành, có M là trung điểm đường chéo BC 
nên M cũng là trung điếm đường chéo HT; o là trung điếm AT => OM là đường trung bình của tam giác 
AHT 


■=> \?uí!nnui =>AH = 

ÌAH = 20M 

Từ đó, ta nhận ra phải đi tìm tọa độ điếm M: 



^ 9 1 r _ > 

Do đó, phương trình đường thăng BC qua M(l;-|), có vtpt n BC =( 2;1) là: 
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(BC): 2(x-l)+l.(y+ì)=0 o (BC): 2x+y- ị=0 

Ví dụ 2:Trong mặt phang Oxy, cho hình vuông ABCD cạnh a=l. M, N là trung điếm của AB, BC. 
Biết phương trình đường thẳng CM, DN lần lượt là x+y-2=0; x+2y-3=0. Tìm tọa độ A biết A thuộc d: 
x-2y+3=0 

Giải 

Tham số hóa A(2t-3;t) => cần tìm thêm 1 phương trì nh liên quan 
Gọi 1 là giao điểm của CM, DN => 1(1 ;1). Ta có bổ đề sau: 

AD=AI 

M, N là trung điểm của AB, BC. AN cắt CM tại I 

A M B 



Gọi p là trung điểm CD 

AP cắt DN tại H. theo bổ đề 1, DN1CM 

Dễ thấy AMCP là hình bình hành => AP//CM hay PH//CI, mà p là trung điểm DC nên H là 
trung điểm DI 

AP//CM => AP1DN 

Do đó, AP vừa là trung tuyến , vừa là đưòug cao => tam giác ADI cân tại A => AD=AI 

Áp dụng bổ đề: 

l=AD=AI=V(2t - 4) 2 + (t - 1 ) 2 0 t=l hoặc t=8 


o A(-l;l) hoặc A(13;8) 
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Ví dụ 3: (Khối A-2009) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là 
giao của 2 đường chéo AC và BD. Điếm M(l;5) thuộc cạnh AB và trung điếm E của CD 
thuộc đường thăng A: x+y-5=0. Viêt phưong trình đường thăng AB 

Giải 



D 


E N 


Viết phương trình đường thẳng AB, biết đi qua M(l;5). Ta cần tìm vectơ pháp tuyến của nó 
(có thê tìm thêm 1 điêm khác thuộc AB nhưng không khả thi) 

Nhận thấyIElCD//AB => IE1AB , đã biết điếm I => cần tìm điếm E sẽ suy ra được vtpt của 
AB. Điểm E thuộc A:x+y-5=0 => tham số hóa E(t;5-t) => cần tìm thêm 1 phương trình 

Khi đã biết tọa độ tâm I, ta nghĩ ngay đến tính chất đối xứng của hình chữ nhật: 

Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I. Nếu MEAB, N đối xứng với M qua I thì NECD 

Do đó, N có tọa độ ĩ ^ => N(ll;-1) 

— Vm — 1 

Từ đó, ta có 1 phương trình liên qua đến t là: EI. EN — 0 
Ẽĩ = (6 - t) t - 3) ; ẼN = (11 - t; t - 6) 

o (6 — t). (11 — t) + (t — 3). (t — 6) = 0 => ịĩ 6 7 

- Nếu t=6 =>ẼĨ = (0;3) => (AB): 3(y-5)=0 

- Nếu t=7 =>Tỉ = (-1; 4) => (AB): -l(x-l)+4(y-5)=0 o (AB) -x+4y-19=0 

Ví dụ 4:Trong mặt phang Oxy, cho đường tròn (C) X 2 + y 2 — 25 ngoại tiếp tam giác nhọn ABC 
có chân các đường cao hạ từ B, c lần lượt là M(-l;-3); N(2;-3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
ABC biết y A < 0 


Giải 
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Biết y A < 0 => tìm tọa độ điểm A trước 

Xuất hiện 2 chân đường vuông góc và tâm ngoại tiếp, ta nghĩ đến bố đề: 
Tính chất AO±EF 



BE, CF là 2 đường cao hạ từ B, c. Kẻ tiếp tuyển tại A của đường tròn tâm o 
■=> xĂB = ẤCẼ 

BFC = BEC = 90° => BFEC là tứ giác nội tiếp =>AFE = ACB 
Do đó, xAB = AEE => Ax//EF mà AO lAx nên AO±EF 

Áp dụng, ta có MN1AO ; MN — (3; 0) => VTPT của AO là n A Q — (3; 0) 

AO qua 0(0;0), có vtpt n A0 — (3; 0) 
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o (AO):x=0 

( X — 0 X — 0 

■=> Tọa độ điêm A là giao của đường tròn © với AO: I 7 . ? ^ r- o _ _ g (do y A < 0) 



■=> Phương trình AN: x-y-5=0 
■=> Phương trình AM: 2x+y+5=0 


Điếm B, c là giao của AN, AM với đường tròn ©: 


(X — y — 5 = 0 
[x 2 +y 2 = 25 


í: 


=> 5(5; 0) 




'2x + y + 5 = 0 
. X 2 +y 2 = 25 


=> C(- 4; 3) 


Ví dụ 5:Trong mặt phang tọa độ, cho tam giác ABC cân tại A, trực tâm H(-3;2). Gọi D, E lần lượt là chân 
đường cao hạ từ B, c. Biết A nằm trên đường thắng d: x-3y-3=0. Điếm F(-2;3) thuộc đường thắng DE và 
HD=2. Tìm tọa độ điểm A 

Giải 


A 



B 


c 


Ae(d): x-3y-3=0 => A(3t+3;t) 

Ta cần tìm thêm 1 phương ưình liên quan đến A 
Tam giác ABC cân tại A, D, E là chân đường cao hà từ B, c => DE//BC 
H là trực tâm => AH1BC 
o AH1DE hay AH±DF 
Sử dụng bổ đề sau: 


Tính chất AB1EF &AE 2 - BE 2 = AE 2 - BE 2 
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E 



Áp dụng định lý Py-ta-go: AE 2 = AH 2 + EH 2 ) BE 2 = EH 2 + BH 2 =>AE 2 - BE 2 = AH 2 - 
BH 2 

Tương tự, ta có AF 2 — BE 2 — AH 2 — BH 2 
Dó đó, AE 2 - BE 2 = AE 2 - BE 2 
Áp dụng:Fd 2 - FH 2 = DA 2 - DH 2 
Theo Py-ta-go: DA 2 = AH 2 - DH 2 =>FA 2 - FH 2 = AH 2 - 2DH 2 
Biết tọa độ F, H, tham số hóa A, đoạn DH => ta được 1 phương trình của t: 

(3 1 + 5) 2 + (t - 3) 2 - 2 = (3 1 + 6) 2 + (t - 2) 2 - 80 t=0 => A(3;0) 

Ví dụ 6:Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các điểm l(l;-l) và J(1;0) lần lượt là 
tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABC, đường tròn bàng tiếp góc A có tâm F(2;-8). Tìm tọa 
độ của các đỉnh của tam giác biết đỉnh A có tung độ âm 


Giải 
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BỔ đề liên quan đến đường tròn bàng tiếp: 

Phân giác trong AD cắt đường tròn (O) tại K=> I và J đối xứng với nhau qua K 


A 
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Đường tròn bàng tiếp có tâm J là giao của 1 đường phân giác trong và 2 đường phân 
giác ngoài của tam giác ABC => có 3 đường tròn bàng tiếp 

A,I,J cùng năm trên đường phân giác trong góc A => A, I, J thăng hàng 

BI, BJ là 2 đường phân giác của 2 góc kề bù => BI±BJ => tam giác BIJ vuông tại B 

Theo 3.8, K là tâm đường tròn ngoại tiếp BIC => KB=KI 


■=> K là trung điêm IJ => KI=KJ 
Áp dụng bổ đề: 

Hướng: Tọa độ A là giao của đường tròn ngoại tiếp tâm I với JF 

Gọi M là trung điểm của JF => M thuộc đường tròn ngoại tiếp tâm I của tam giác ABC 

M(|; —4) => đường tròn tâm ngoại tiếp tam giác ABC có tâm l(l;-l), bán kính 


IM= l) 2 + (—4 + l) 2 = ~Y ~ => phương trình đường tròn tâm I là: (x — l) 2 + (y + l) 2 
Phương trình đường thẳng JF là: 1^- = ^° q O 8x+y-8=0 

Tọa độ điểm A thỏa mãn là giao của đường tròn ngoại tiếp ABC với đường thẳng JF: 


(x - l) 2 + (y + l) 2 = _3 _97 

4 0 x=^ hoặc x=-- 2 - 
8x + y — 8 = 0 2 130 


Nếu x=^ thì y=-4 (thỏa mãn) 


Nếu X— ~~ thì y>0 (loại) 
130 y ' v ' 


Vậy A(|;-4) 


Ví dụ 7:(Khối D-2014) Trong mặt phang Oxy, cho tam giác ABC có chân đường phân giác góc A là 
D((l;-1). Đường thắng AB có phương trình 3x+2y-9=0. Tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp ABC 
có phương trình x+2y-7=0. Viết phương trình đường thắng BC. 


Giải 
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c 


BC đi qua D(l;-1). Ta có 2 hướng: tìm vtpt hoặc tìm 1 điếm khác D thuộc BC 


Hướng tìm vtpt không khả quan do thiếu các yếu tố về vuông góc 
Đi theo hướng 2, tìm điếm khác D thuộc BC 


Gọi E là giao điếm của tiếp tuyển tại A của đướng tròn ngoại tiếp ABC với BC => (AE): x+2y-7=0 



Dễ dàng tìm được tọa độ A: 


Ta sử dụng bồ đề sau: 

Tiếp tuyển tại A của (O) cắt BC tại p. AD là phân giác trong góc A => PA=PD 



PAD = PAB + BAD = ACB + DAC = ADP => tam giác PAD cân tại p => PA=PD 

Áp dụng bổ đề: 

EA=ED => E thuộc đường trung trực của AD 

Phương trình đường thăng AD: X=1 => phương trình trung trực AD có dạng y=m 
Trung trực A của AD qua điếm N là trung điếm AD, có tọa độ N(l;l) nên m=l 
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* (A):y=l 


_ , . X H- 2v — 7 = 0 .. _ 

Điểm E là giao của AE và (À): y—í 7t>E(5;l) 


■=> Phương trình BC: |-i = (BC): x-2y-3=0 




Chào các em, như vậy là các em đã đọc đến trang cuối cùng của “Bí Kíp Oxy cửu âm chân 
kinh” mà anh và anh Nguyễn Văn Nam đã dày công biên soạn. 

Đe viết tài liệu này mất rất là nhiều thời gian và tâm huyết, hi vọng sẽ đem lại những kinh 
nghiệm quý báu cho các em, giúp các em làm tốt câu Oxy trong đề THPT Quốc Gia 
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